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	Số: 560/QĐ-CT
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QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen th​ưởng thành tích 

trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2005 - 2009)

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen th​ưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003, Nghị định 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thư​ởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tại Tờ trình số 43/TTr-TĐKT ngày 07 tháng 5 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tặng Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh cho 40 tập thể và 46 cá nhân (có danh sách kèm theo)
Đã có thành tích trong phong trào thi đua yêu n​ước 5 năm (2005 - 2009).

Điều 2. 

Tiền thư​ởng cho mỗi tập thể đ​ược tặng Bằng khen là 600.000 đồng,
Tiền thư​ởng cho mỗi cá nhân được tặng Bằng khen là 300.000 đồng,

Tổng số tiền thưởng là 37.800.000 đồng (Ba mươi bảy triệu, tám trăm nghìn đồng).  
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ,   Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng và các tập thể, cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
	CHỦ TỊCH 

(Đã ký)
Đỗ Văn Chiến


DANH SÁCH KHEN TH​ƯỞNG

Thành tích trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2005 - 2009)
(Kèm theo Quyết định số: 560/QĐ-CT ngày 10 tháng 5  năm 2010
của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh)


     I - Cơ quan Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng:
    A- Bằng khen tập thể

1. Ban Tuyên giáo, Đảng ủy khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh Tuyên Quang;

2. Ban Tổ chức, Đảng ủy khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh Tuyên Quang;

3. Đoàn khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh Tuyên Quang.

     B - Bằng khen cá nhân

1. Bà Đặng Thị Nhàn - Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh Tuyên Quang;

2. Bà Đặng Thị Thanh Vân - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh Tuyên Quang;

3. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Chánh Văn phòng Đảng ủy khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh Tuyên Quang;

4. Ông Trần Viết Hùng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh Tuyên Quang;

5. Ông Vũ Đình Tân - Bí thư Đoàn thanh niên khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh Tuyên Quang.
     II - Sở Giáo dục và Đào tạo:
    A - Bằng khen tập thể
1. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang;

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang;

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang;

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang;

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang;

6. Trường Mầm non Tân Trào thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang;

7. Trường Mầm non Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang;

8. Trường Mầm non Hoa Hồng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang;

9. Trường Mầm non Hoa Mai, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang;

10. Trường Tiểu học Đăng Châu, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang;

11. Trường Tiểu học Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang;

12. Trường Tiểu học Bình Thuận, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang;

13. Trường Tiểu học Phú Bình, Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang;

14. Trường Tiểu học Trần Phú, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang;

15. Trường Tiểu học Bắc Mục, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang;

16. Trường Trung học Cơ sở Toàn Thắng, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang;

17. Trường Trung học Cơ sở Hoàng Khai, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang;

18. Trường Trung học Cơ sở Năng Khả, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang;

19. Trường Trung học Phổ thông Hà Lang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang;

20. Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Văn Huyên, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

    B -  Bằng khen cá nhân:
1. Ông Hà Quốc Học - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang;

2. Ông Đoàn Văn Ninh - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang;

3. Ông Vũ Đình Thuận - Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang;

4. Bà Mai Thị Thanh Bình - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang;

5. Bà Nguyễn Thị Ngọc - Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Tường, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang;

6. Bà Trần Mai Lan - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Mai, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang;

7. Bà Nguyễn Thị Thanh - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Khai, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang;

8. Bà Nguyễn Thị Vân - Hiệu trưởng Trường Mầm non Kim Phú, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang;

9. Bà Nguyễn Thị Kim Phương - Hiệu trưởng Trường Mầm non Yên Phú, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang;

10. Ông Trần Mạnh Hùng - Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang;

11. Bà Đỗ Thị Hạnh - Giáo viên Trường Tiểu học Vinh Quang 2, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang;

12. Bà Mai Huy Nghị - Giáo viên Trường Trung học Cơ sở Phú Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang;

13. Bà Đặng Kim Xuyên - Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Đại Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang;

14. Bà Thân Thị Thúy Hoàn - Giáo viên Trường Trung học Cơ sở Hồng Thái, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang;

15. Bà Trần Thị Nguyên - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang;

16. Bà Đỗ Thị Bích Hiền - Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Chuyên tỉnh Tuyên Quang;

17. Bà Nguyễn Thị Phương - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang;

18. Ông Nguyễn Đình Thi - Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Sông Lô, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang;

19. Bà Nghiêm Thị Thanh Xuân - Giáo viên Trường Trung học Phổ thông Trung Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang;

20. Ông Lý Gia Bảo - Giáo viên Trường Trung học Phổ thông Hàm Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang;

21. Bà Hà Thị Thoan - Giáo viên Trường Trung học Phổ thông Minh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang;

22. Bà Trần Thị Thúy Phương - Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Ỷ La, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

    III - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
    A - Bằng khen tập thể

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang;

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang;

3. Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang;

4. Trung tâm Khuyến nông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang;

5. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang;

6. Trạm Khuyến nông huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang;

7. Đội 10/82, Công ty Lâm nghiệp Yên Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

     B - Bằng khen  cá nhân

1. Bà Nguyễn Thị Định - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang;

2. Ông Nguyễn Công Nông - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang;

3. Ông Lê Hải Hùng - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang;

4. Ông Hoàng Việt Hùng - Chuyên viên phòng Chăn nuôi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang;

5. Ông Nguyễn Công Hàm - Chi cục Trưởng Chi cục Thuỷ lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang;

6. Ông Hà Văn Ngạc - Chi cục Trưởng Chi cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang;

7. Bà Phạm Thị Định - Trạm trưởng Trạm Thú y huyện Hàm Yên, Chi cục Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang;

8. Ông Vi Anh Đức - Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang;

9. Ông Trần Ngọc Ninh - Trưởng phòng Thông tin tuyên truyền, Trung tâm Khuyến nông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang;

10. Ông Phạm Hồng Nhật - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm rừng Đặc dụng Cham Chu, Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang;

11. Ông Hoàng Quốc Việt - Đội trưởng Đội 10/82, Công ty Lâm nghiệp Yên Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang;

12. Ông Nguyễn Văn Đức - Thôn Tiên Quang 1, xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang;

13. Ông Hoàng Văn Kính - Xóm 10, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang;

14. Ông Nguyễn Văn Bộ - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chè Sông Lô, tỉnh Tuyên Quang.

   IV - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

    A - Bằng khen tập thể

1. Văn phòng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang;

2. Phòng Lao động việc làm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang;

3. Phòng Bảo trợ xã hội - Phòng chống tệ nạn xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang; 

4. Quỹ Bảo trợ trẻ em, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang.

     B - Bằng khen cá nhân

1. Ông Lê Văn Háu - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang;

2. Bà Phạm Kim Vân - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang;

3. Ông Lê Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang;

4. Ông Nguyễn Kiến Thành - Chánh Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang;

5. Ông Đỗ Mạnh Tần - Trưởng phòng Bảo vệ, Chăm sóc trẻ em, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang.

    V - Liên minh Hợp tác xã
          Bằng khen tập thể

1. Hợp tác xã chuyên canh mía và dịch vụ Nông lâm nghiệp Phúc Ninh, xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang;

2. Hợp tác xã Nông lâm nghiệp Kim Bình, xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang;

3. Hợp tác xã Vận tải và Vệ sinh Môi trường Thanh Bình, xã Lưỡng Vượng, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang;

4. Hợp tác xã dịch vụ Nông lâm nghiệp Ỷ La, phường Ỷ La, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang;

5. Hợp tác xã Nông lâm nghiệp Yên Phú, xã Yên Phú, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang;

6. Hợp tác xã Nông lâm nghiệp Nhữ Hán, xã Nhữ Hán, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.
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